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STT Họ và Tên Tên Trường Khối Khoa Ngành học Niên Khoá Mã Số Sinh Viên
1 Đỗ Đức Hào ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2015 1511030

2 Đoàn Lê Hoàng Tân ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Hóa Hoá lý 2010 1053102

3 ĐỖ VĂN NHẬT TRƯỜNG ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Hóa Hoá Phân Tích 2014 1452030

4 Nguyễn Xuân Hải ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Hóa Hóa học 2015 1551103

5 Đặng Hoàng Phú ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Hóa Hóa Hữu cơ 2015 1551105

6 Lê Hoàng Minh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 2014 1431013

7 Nguyễn Trung Tín ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật Lý Lý Thuyết và Vật Lý Toán 2014 1431007

8 Hoàng Văn Hưng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán 2014 14 311 01

9 Cao Văn Chung ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân 2014 62 44 05 01

10 Võ Hoàng Nguyên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý nguyên tử và hạt nhân 2015 1533102

11 Nguyễn Hoàng Tùng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật Lý Hạt Nhân 2015 15 331 01

12 Nguyễn Trường Sinh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lý học người và động vật 2013 1363102

13 Đặng Thị Tùng Loan ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lí học Người và Động vật 2013 1363101

14 Nguyễn Hải Nam ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lý động vật 2013 1363033

15 lê văn trình ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lý động vật 2014 1463028

16 Nguyễn Thị Lam Huyên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lý động vật 2014 1463019

17 VŨ THANH BÌNH ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh lý học người và động vật 2015 1563102

18 Lê Văn Thọ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh thái học 2015 1565003

19 Phí Thị Lan ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Công nghệ sinh học 2015 1567101

20 Bùi Thị Vân Anh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Sinh Sinh học thực nghiệm - Hướng 
sinh lý động vật

2015 1563001

21 CAO THANH TÌNH ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Toán - Tin Lý thuyết tối ưu 2013 13 241 01

22 Nguyễn Long Uy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Công Nghệ Phần Mềm 2012 1212505

23 Nguyễn Đình Luận ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2012 1212223

24 Trần Anh Duy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Công Nghệ Phần Mềm 2012 1212056

25 Trương Minh Bảo ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa Học Máy Tính 2013 1351052

26 Trình Xuân Sơn ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học Máy tính 2013 1351058

27 Phan Văn Thuyên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa Học Máy Tính 2013 1351055

28 Lê Tử Khiêm ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Computer Science 2014 1451030

29 Ninh Văn Tú ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2014 1451067

30 Nguyễn Quốc Thảo ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2014 1412502

31 Lương Quốc An ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2014 1412020

32 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2014 1412669

33 Đào Tuấn An ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2014 1451001

34 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2014 1451059

35 Tôn Thất Vĩnh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512679

36 Nguyễn Vĩnh Phúc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512406

37 Phan Hồng Hạnh Trinh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512600

38 Nguyễn Hải Triều ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512595

39 Phạm Thành Kỳ Hưng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512226

40 Nguyễn Văn Quang Huy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512205

41 Hoàng Trung Hiếu ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512159

42 Nguyễn Quốc Huy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học CN Thông Tin 2015 1512203

43 Nguyễn Thị Trường Giang ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Địa Chất Địa chất dầu khí 2012 1216344

44 Huỳnh Ngọc Thanh Vy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Điện Tử Viễn Thông Viễn Thông và Mạng 2012 1220397

45 Nguyễn Hữu Tài ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Điện Tử Viễn Thông Viễn thông Mạng 2012 1220099

46 Trần Văn Hay ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Điện Tử Viễn Thông Máy tính và Hệ thống nhúng 2013 1320046

47 Đinh Minh Văn ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Hóa Hóa Hữu cơ 2012 1214416

48 Linh Thị Mình ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Hóa Hóa Phân Tích 2013 1314255

49 Lê Thị Mỹ Linh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Hóa 2014 1414175

50 Đỗ Hoàng Khải ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Hóa 2014 1414158

51 Trần Hoài Thiên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Hóa 2015 1514242

52 Phạm Nguyễn Trang Thảo ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học KH Vật Liệu Polymer 2013 1319357

53 Võ Huỳnh Như ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học KH Vật Liệu Vật liệu từ và y sinh 2014 1419215

54 Nguyễn Văn Hoàng Việt ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý Kỹ thuật hạt nhân 2012 1223087

55 CHÂU THÀNH TÀI ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý Vật lý hạt nhân 2012 1213093

56 Lại Thị Khánh Ly ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý Vật lý hạt nhân 2012 1213368

57 Vương Phạm Ngọc Hòa ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý Vật Lý Lý Thuyết 2013 1313050

58 Nguyễn Mạnh Cầm ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý Kỹ Thuật Hạt Nhân 2014 1423006

59 Ngô Minh Tiến ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý 2014 1413168

60 Phạm Trung Hiếu ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý 2014 1413053

61 Phan Anh Vũ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý 2015 1513228

62 Nguyễn Hoàn Thiện ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Lý 2015 1513179

63 Nguyễn Thị Thanh Hồng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Môi Trường Khoa học môi trường 2012 1217092

64 Vũ Minh Quang ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Môi Trường Công nghệ Môi Trường - Chuyên 
ngành Nước và Đất

2013 1322250

65 Võ Khánh Ngọc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Môi Trường Khoa học Môi trường 2014 1417199

66 Đoàn Thị Hồng Vân ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ Sinh học Y dược 2012 1218460

67 Nguyễn Thị Trà My ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ sinh học công nghiệp 2012 1218225

68 Trần Thị Thu Giang ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ sinh học 2012 1218085

69 Nguyễn Thị Cẩm Nhung ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh công nghệ sinh học công nghiệp 2012 1218265

70 Đỗ Minh Tiểu Muội ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công Nghệ Sinh Học 2012 1218224

71 Trần Uyển Nhi ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Ngành Công nghệ sinh học-
Chuyên ngành Công nghệ sinh 
học Y dược

2012 1218260

72 Nguyễn Thị Lan Chi ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ sinh học công nghiệp 2012 1218034

73 Chu Đào Xuân Trúc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ sinh học 2013 1318437

74 Nguyễn Xuân Quý ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Sinh Công nghệ Sinh học Y Dược 2013 1318316

75 Đặng Vinh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Phương pháp toán trong tin học 2012 1211193

76 Lê Thị Mai Thanh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Giải tích 2012 1211139

77 Lâm Thị Thúy Hằng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Toán - Tin ứng dụng 2012 1211042

78 Nguyễn Nhựt Hưng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin toán ứng dụng 2012 1211064

79 Nguyễn Mạnh Duy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Phương pháp Toán trong Tin học 2012 1211025

80 Vũ Thành Huy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Phương pháp Toán trong Tin học 2012 1211062

81 Nguyễn Xuân Tuyền ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Toán Tin Ứng Dụng 2012 1211185

82 Nguyễn Hoàng Vương ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin Toán - tin ứng dụng 2012 1211197

83 Nguyễn Quản Bá Hồng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin 2014 1411103

84 Trần Thiên Phúc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin 2014 1411228

85 Huỳnh Văn Y ĐH Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Toán - Tin 2015 1511357


